
15

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVI SỐ 2 - 2019

MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC CUÛA VIRUS DÒCH TAÛ LÔÏN NHÖÔÏC ÑOÄC 
CHUÛNG C ÑÖÔÏC THÍCH NGHI TREÂN TEÁ BAØO PK15 TAÏI COÂNG TY HANVET

Trần Văn Khánh, Nguyễn Thanh Ba, Nguyễn Thu Trang,
Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Hữu Vũ

Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y (Hanvet)

TÓM TẮT
Virus	nhược	độc	dịch	tả	lợn,	chủng	C	đã	được	thích	nghi	trên	tế	bào	PK15	tại	công	ty	Hanvet.	Sau	khi	

thích	nghi,	virus	đã	được	kiểm	tra	các	đặc	tính	sinh	học	của	giống.	Kết	quả	kiểm	tra	cho	thấy	chủng	virus	
đạt	các	tiêu	chuẩn	về	nhận	dạng,	thuần	khiết.	Đường	cong	sinh	trưởng	của	virus	trên	tế	bào	ổn	định,	hiệu	
giá	virus	cao	nhất	đạt	106,5	TCID50/ml	tại	72	giờ	sau	khi	gây	nhiễm.	Chủng	virus	thích	nghi	trên	tế	bào	vẫn	
giữ	được	đặc	tính	gây	sốt	thỏ,	liều	gây	nhiễm	tối	thiểu	trên	thỏ	là	10-5/ml.	Virus	an	toàn	khi	tiêm	cho	lợn	
với	liều	106,5	TCID50/lợn.	Gây	miễn	dịch	cho	lợn	bằng	chủng	virus	dịch	tả	lợn	thích	nghi	trên	tế	bào	với	
các	liều	miễn	dịch	101,	102,	103	và	104	TCID50,	lợn	đều	có	đáp	ứng	miễn	dịch	tốt	và	được	bảo	vệ	hoàn	toàn	
khi	thử	thách	với	103	MLD50	virus	dịch	tả	lợn	cường	độc.

Từ khóa:	virus	nhược	độc,	dịch	tả	lợn,	đặc	tính	sinh	học,	đáp	ứng	miễn	dịch.
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Classical swine fever virus, C strain was adapted on PK15 cell line at Hanvet Company. The 
biological characteristics of cell-adapted virus showed that its identity and purity met the required 
standards. The growth kinetic of virus was very stable, the highest viral titer was 106.5 TCID50/ml at 
72h post-infection. The cell-adapted virus retained the ability to induce fever in the experimental 
rabbits; the minimum infective dose in the experimental rabbits was 10-5/ml. The pigs were safe 
when inoculation with dose of 106.5 TCID50/pig. The inoculated pigs with 101; 102; 103 and 104 TCID50 
of cell-adapted virus induced good immune response and they were completely protected when 
challenging with 103 MLD50 virulent CSFV. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vacxin	dịch	tả	lợn	(DTL)	là	một	vacxin	rất	quan	

trọng	 trong	 việc	 phòng	 bệnh	 cho	 đàn	 lợn.	Vacxin	
phòng	bệnh	DTL	cho	lợn	hiện	nay	được	sản	xuất	trên	
hai	phương	 thức	chính	 là	 sản	xuất	vacxin	 từ	hạch	
lách	thỏ	và	sản	xuất	vacxin	trên	tế	bào.

Tại	Hanvet,	chúng	tôi	đã	có	quy	trình	sản	xuất	
vacxin	DTL	qua	thỏ	và	sản	phẩm	đã	được	phân	phối	
trên	 thị	 trường.	 Tuy	 nhiên,	 việc	 sản	 xuất	 vacxin	
DTL	trên	thỏ	gặp	nhiều	khó	khăn	do:

-	Vacxin	có	chứa	nhiều	protein	ngoại	lai	

-	Dễ	tạp	nhiễm	các	vi	sinh	vật	có	nguồn	gốc	từ	thỏ	

-	Chất	lượng	thỏ	dùng	cho	sản	xuất	khó	kiểm	soát	

-	Có	thể	gây	phản	ứng	quá	mẫn	

-	Khó	mở	rộng	quy	mô	sản	xuất	

-	Hàm	lượng	virus	không	cao.

	Vacxin	sản	xuất	trên	tế	bào	là	một	công	nghệ	
mới	với	nhiều	ưu	điểm	như:

-	Vacxin	đảm	bảo	độ	tinh	khiết

-	Các	nguyên	 liệu	đầu	vào	 của	quá	 trình	 sản	
xuất	dễ	kiểm	soát

-	Quá	trình	sản	xuất	cần	ít	diện	tích	mặt	bằng	
hơn	sản	xuất	vacxin	trên	thỏ


